
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3  

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI * LỚP C2  

Tên giáo viên: Đinh Thị Thúy Hòa  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 27/02 đến 03/03 

Tuần 2 

Từ 06/03 đến 10/03 

Tuần 3 

Từ 13/03 đến 17/03 

Tuần 4 

Từ 20/03 đến 24/03 

Tuần 5 

Từ 27/03 đến 31/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

 

* Cô đón trẻ: cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ 

phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như: cất dép, lấy ghế, chơi đồ 

chơi theo ý thích.  

* Thể dục sáng: Cô cho trẻ chuẩn bị vệ sinh cá nhân, trang phục gọn gàng đi xuống sân trường. 

- Khởi động : Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy chậm, 

chạy nhanh, chạy chậm sau đó về 4 hàng. 

- Trọng động: Tập theo nhạc toàn trường. 

+ Hô hấp : Thổi bóng bay + Chân: Co chân vuông góc 

+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao + Bật: Bật chụm tách 

+ Bụng: Quay người 2 bên 

- Tập dân vũ “Việt Nam ơi” (Thứ hai, thứ tư, thứ sáu) 

- Dân vũ “Rửa tay” (Thứ ba, thứ năm) (MT1)  
 

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về 

một số phương 

tiện giao thông 

đường bộ,…  

 

- Trò chuyện về 

ngày 8/03- ngày 

Quốc tế Phụ nữ: là 

ngày tôn vinh các 

bà, các mẹ và các 

cô giáo.  

- Trò chuyện một 

số biển báo giao 

thông: đèn đỏ, đèn 

xanh, đèn vàng  

- Trò chuyện về 

hoạt động an toàn 

khi tham gia giao 

thông đối với trẻ 

mầm non.  

- Trò chuyện về 

một số phương 

tiện giao thông bé 

biết khi đi du lịch 

cùng gia đình  

 

Hoạt động học T2 

Văn học 

- Truyện "Xe Lu 

và xe Ca" (MT55)  

Âm nhạc 

- Hát: Quà 8-3 

+ Nghe : Mẹ và cô 

+ Trò chơi: Tai ai 

Văn học 

- Truyện "Tàu thủy 

tí hon"  

Âm nhạc 

- Hát: Đèn đỏ, đèn 

xanh 

+ Nghe: Ngã tư 

Văn học 

- Thơ "Khuyên 

bạn" (MT49)  

MT55, 

MT80, 

MT21, 

MT84, 

MT49 



tinh  đường phố 

+ Trò chơi: Ai 

đoán giỏi  

T3 

Khám phá 

- Trò chuyện một 

số phương tiện 

giao thông đường 

bộ  

Khám phá 

- Trò chuyện về 

ngày 8/3  

Khám phá 

- Trò chuyện 

phường tiện giao 

thông đường thủy  

Khám phá 

- Trò chuyện về 

một số biển báo 

giao thông 

(MT21)  

Khám phá 

- Trò chuyện về 

tàu hỏa  

T4 

Vận động 

- VĐ: Trườn theo 

hướng thẳng 

+ TC: Nhảy qua 

suối nhỏ  

Vận động 

- VĐ: Trèo qua 

ghế dài 1,5x3m 

(T1) 

+ TC: Tín hiệu  

Vận động 

- VĐ: trèo qua ghế 

dài 1,5x3m (T2) 

+ TC: Nu na nu 

nống  

Vận động 

- VĐ: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang (T1) 

+ TC: Kéo cưa lừa 

xẻ  

Vận động 

- VĐ: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang (T2) 

+ TC: Tín hiệu  

T5 

Làm quen với toán 

- Tách một nhóm 

có số lượng 3 

thành 2 nhóm  

Làm quen với toán 

- Tách một nhóm 

có số lượng 4 

thành 2 nhóm  

Làm quen với toán 

- Tách một nhóm 

có số lượng 5 

thành 2 nhóm 

Làm quen với toán 

- Thuộc dãy số 

đếm đến 10  

Làm quen với toán 

- Sắp xếp theo mẫu  

T6 

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu xe 

đạp  

Hoạt động tạo hình 

- Dán bưu thiếp 

tặng bà, mẹ và cô 

8/3 

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán "Con 

thuyền" (MT80)  

Hoạt động tạo hình 

- Dán " Đèn giao 

thông" (MT84)  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu phương 

tiện giao thông 

đường không  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: Thời 

tiết; Vườn rau của 

trường; Góc thiên 

nhiên của lớp; Cây 

hoa đồng tiền; Cây 

hoa mười giờ. 

* Trò chơi vận 

* Quan sát: Cây 

xanh; Cây hoa 

hồng; Cây rau cải 

cúc  Cây rau cải  

Thời tiết 

* Trò chơi vận 

động: Mèo đuổi 

* Quan sát: Vườn 

hoa của trường; 

Thời tiết  Đồ chơi 

ngoài trường; Cây 

bưởi; Cây hoa mào 

gà. 

* Trò chơi vận 

* Quan sát: Vườn 

rau của trường  

Thời tiết  Cây thiết 

mộc lan   Cây cau  

Cây rau cải. 

* Trò chơi vận 

động: Mèo đuổi 

* Quan sát: Cây 

ngũ sắc; Thời tiết; 

Đồ chơi ngoài 

trường; Xem tranh 

ảnh một số nơi 

nguy hiểm như hồ, 

ao,, ; Cây hoa 

MT24 



động: Lộn cầu 

vồng  Lăn bóng  

Chơi với bóng; 

Dung dăng dung 

dẻ; Lộn cầu vồng 

* TCTC: Chơi với 

đồ chơi ngoài trời; 

Chơi tự do; Nhặt 

lá khô, nhổ cỏ; 

Giao lưu tập thể; 

Vẽ phấn trên sân.  

chuột   óng bay  

Lộn cầu vồng  

Gieo hạt; Bắt 

chước tạo dáng 

* TCTC: Nhặt lá 

khô   Chơi với đồ 

chơi ngoài trời; 

Chơi tự do  Giao 

lưu tập thể  Chăm 

sóc vườn rau  

động: Dung dăng 

dung dẻ; Lộn cầu 

vồng  Đuổi bóng; 

Chó Sói xấu tính; 

Gieo hạt 

* TCTC: Chơi tự 

do; Chơi với đồ 

chơi ngoài trời; 

Chăm sóc cây, nhổ 

cỏ  Giao lưu tập 

thể  Chơi với cát, 

sỏi  

chuột  Lăn bóng  

Lộn cầu vồng  Chó 

Sói xấu tính; Dung 

dăng dung dẻ 

* TCTC: Chơi tự 

do  Chơi với đồ 

chơi ngoài trời; 

Chăm sóc cây, nhổ 

cỏ  Giao lưu tập 

thể; Vẽ phấn trên 

sân (MT24)  

đồng tiền. 

* Trò chơi vận 

động: Dung dăng 

dung dẻ; Trời 

nắng, trời mưa  

Đuổi bóng; Ném 

bóng vào rổ; Gieo 

hạt 

* TCTC: Chơi tự 

do  Chơi với đồ 

chơi ngoài trời; 

Chăm sóc cây, nhổ 

cỏ  Giao lưu tập 

thể  Chơi với cát, 

sỏi  
 

Hoạt động chơi góc 

- Rèn nếp hoạt 

động góc , nếp thu 

dọn đồ chơi khi 

chơi xong vào nơi 

quy định. 

- Đưa trẻ vào các 

góc hoạt động theo 

ý thích và biết 

phân vai trong góc 

chơi. 

* Góc trọng tâm: . 

Xây dựng công 

viên có hàng rào, 

vườn cây. 

(Xây dựng công 

viên hoa: hàng rào, 

khu các loại hoa 

- Rèn nếp hoạt 

động góc , nếp thu 

dọn đồ chơi khi 

chơi xong vào nơi 

quy định. 

- Đưa trẻ vào các 

góc hoạt động theo 

ý thích và biết 

phân vai trong góc 

chơi. 

* Góc trọng tâm: . 

Xây dựng công 

viên có hàng rào, 

vườn cây, vườn 

hoa, khu vui chơi 

(Xây hàng rào, khu 

các loại hoa ,khu 

- Biết làm việc cá 

nhân và phối hợp 

với bạn trong 

nhóm chơi 

* Góc trọng tâm: . 

Xây dựng công 

viên hoa: hàng rào, 

khu các loại hoa 

,khu bán cây 

cảnh,dèn giao 

thông , biển báo 

các phương tiên 

giao thông 

* Góc phân vai: 

Chơi bán hàng, 

nấu ăn, …. 

* Góc học tập : 

- Trẻ biết thể hiện 

sự quan tâm của 

mình với người 

xung quanh và môi 

trường sống 

* Góc trọng tâm: . 

Xây dựng công 

viên hoa: hàng rào, 

khu các loại hoa 

,khu bán cây 

cảnh,dèn giao 

thông , biển báo 

các phương tiên 

giao thông 

* Góc phân vai: 

Chơi bán hàng, 

nấu ăn, …. 

- Trẻ biết thể hiện 

sự quan tâm của 

mình với người 

xung quanh và môi 

trường sống 

* Góc trọng tâm: . 

Xây dựng công 

viên hoa: hàng rào, 

khu các loại hoa 

,khu bán cây 

cảnh,dèn giao 

thông , biển báo 

các phương tiên 

giao thông 

* Góc phân vai: 

Chơi bán hàng, 

nấu ăn, bác sĩ, …. 

MT68 



,khu bán cây 

cảnh,đèn giao 

thông , biển báo 

các phương tiên 

giao thông) 

* Góc phân vai: 

Chơi bán hàng, 

nấu ăn, …. 

* Góc học tập : 

Xem tranh ảnh về 

PTGT đường bộ  

* Góc nghệ thuật : 

Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

khác nhau tạo ra 

sản phẩm. 

- Một số phương 

tiện giao thông 

đường bộ , sắt , 

đường thủy , hàng 

không ,… 

* Góc thiên nhiên : 

- Nhổ cỏ , tưới cây 

, lau lá cây  chăm 

sóc cây  

bán cây cảnh,dèn 

giao thông , biển 

báo các phương 

tiên giao thông) 

* Góc phân vai: 

Chơi bán hàng, 

nấu ăn, …. 

* Góc học tập : 

Xem tranh ảnh về 

PTGT đường bộ , 

đường thủy 

* Góc nghệ thuật : 

Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

khác nhau tạo ra 

sản phẩm bưu 

thiếp tặng bà, tặng 

mẹ, tặng cô ngày 

8/3 ,… 

* Góc thiên nhiên : 

- Nhổ cỏ , tưới cây 

, lau lá cây. 

(MT68)  

Xem tranh ảnh về 

PTGT đường bộ , 

đường thủy 

* Góc nghệ thuật : 

Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

khác nhau tạo ra 

sản phẩm; một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ , 

sắt , đường thủy , 

hàng không ,… 

* Góc thiên nhiên : 

- Nhổ cỏ , tưới cây 

, lau lá cây  chăm 

sóc cây 

* Góc phám phá: 

Khám phá vật 

chìm, vật nổi, sự 

phát triển của cây.  

* Góc học tập : 

Xem tranh ảnh về 

PTGT đường bộ , 

đường thủy 

* Góc nghệ thuật : 

Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

khác nhau tạo ra 

sản phẩm; một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ , 

sắt , đường thủy , 

hàng không ,… 

* Góc thiên nhiên : 

- Nhổ cỏ , tưới cây 

, lau lá cây  chăm 

sóc cây 

* Góc phám phá: 

Khám phá vật 

chìm, vật nổi, sự 

phát triển của cây.  

* Góc học tập : 

Xem tranh ảnh về 

PTGT đường bộ , 

đường thủy 

* Góc nghệ thuật : 

Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

khác nhau tạo ra 

sản phẩm; một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ , 

sắt , đường thủy , 

hàng không ,… 

* Góc thiên nhiên : 

- Nhổ cỏ , tưới cây 

, lau lá cây  chăm 

sóc cây 

* Góc phám phá: 

Khám phá vật 

chìm, vật nổi, sự 

phát triển của cây.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe nhạc êm dịu khi ngủ dậy; vận động nhẹ nhàng; chải tóc cho trẻ; trẻ chơi trò chơi: 

Lộn cầu vồng, nu na nu nống, bóng tròn to, nghe nhạc không lời nhẹ nhàng gọi trẻ dậy 

- Rèn trẻ kê ghế vào bàn ăn, ngồi ngay ngăn khi ăn.  

 

Hoạt động chiều 

- Dạy trẻ cách mặc 

áo, quần. 

- Hướng dẫn 

LQVT 

 

- Giáo dục trẻ một 

số đồ vật nguy 

hiểm. 

 

- Rèn vệ sinh cá 

nhân cho trẻ. 

(Lấy đúng đồ dùng 

- Rèn vệ sinh cá 

nhân cho trẻ. 

- Văn học: Thơ 

"Đèn giao thông" 

- Rèn vệ sinh 

chung. 

- Hát "Em vẽ môi 

trường màu xanh" 

MT15, 

MT70 



- Âm nhạc "Lái ô 

tô" 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần.  

(Lấy đúng đồ dùng 

cá nhân) 

- Nghe kể: Truyện 

" Tàu thủy tí hon" 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần 

(MT15)  

cá nhân) 

- Hướng dẫn 

LQVT 

- Hát "Đoàn tàu 

nhỏ xíu" 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần  

- Hướng dẫn 

LQVT 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần  

- Hướng dẫn 

LQVT  

- Lao động vệ 

sinh. 

- Hoạt động nêu 

gương cuối 

(MT70)  

Chủ đề - Sự kiện  

 

 é đến trường bằng 

phương tiện gì?  
8/3  Đèn đỏ, đèn xanh  

An toàn khi tham 

gia giao thông  

 é đi du lịch bằng 

phương tiện nào?   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 


